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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá các thiết bị hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các 

nhóm trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2024 

 

 

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm thiết bị hỗ trợ đồ dùng, 

thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công 

lập theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Giang Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Giang thông báo 

mời báo giá các thiết bị. Mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các thiết bị (theo 

danh mục, thông số kỹ thuật gửi kèm) gửi báo giá về Sở GDĐT Bắc Giang; báo 

giá thiết bị có đầy đủ tên, nhãn hiệu, xuất xứ, hình ảnh và thông số kỹ thuật của 

từng hàng hoá. 

Giấy báo giá (ký, đóng dấu) gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT 

Bắc Giang trước ngày 16/6/2024, địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường 

Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đồng thời gửi bản mềm về 

địa chỉ email: phongkhtc@bacgiang.edu.vn. 

Sở GDĐT Bắc Giang trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Tạ Việt Hùng 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày      /6/2024 của Sở GDĐT) 

 

TT Danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số  

lượng 

1 

Ti vi 75 inch 

Kích thước màn hình: 75 inch. Độ phân giải: 4K Ultra HD (3840 x 

2160px); Công nghệ hình ảnh: Crystal Processor 4K, HDR 10+, UHD, 

Dimming, Pur Color;Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound, Q – 

Symphony. Công suất loa: 20 W; Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2 

Cổng kết nối: 3 HDMI, 1 USB, 1 Ethernet, 1 Digital Audio Out (Optical) 

Chiếc 59 

2 

Đàn organ  

- Bàn phím: 61 phím;  

Nguồn âm thanh: Bộ nhớ: 128 MB; Phức điệu tối đa: 128 voices 

- Thành phần bộ đệm: 16 parts; Số lượng âm sắc: 404 + 256 (GM2), Số 

tiếng trống: 2 + 9 (GM2); Hiệu ứng kỹ thuật số: Reverb: 10 types; 

Chorus: 8 types; Dịch tone: -12—+12 (in semitones); ATăng giảm bát độ: 

-1—+1 

Bộ đệm: 

- Tempo (tốc độ): 30 to 280; Styles (số điệu): 289 styles; One Touch 

Setting (cài đặt 1 chạm: 4 settings/styles; Controls (nút điều khiển): 

start/stop, reording, reset, rewind, forward, marker A-B, repeat A-B; 

Metronome: Bộ đếm nhịp; Beat:0, 2—9; SONG: Bài hát ; Internal Songs 

(bài quốc tế): 140 songs ; Recording (bài thu âm): 10 songs. 

Khác: 

- Công suất loa phát: 3 W + 3 W; Cỡ loa: 10 cm x 2; Bánh xe luyến láy: 

Pitch bend wheel; Hiển thị: Màn hình LCD; Connectors: Kết nối; 

PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type (phone 6mm); OUTPUT 

(L/MONO, R) jacks: 1/4-inch phone type (out put 6mm); SUSTAIN jack: 

1/4-inch TRS phone type (pedal ngân tiếng 6mm); USB Computer port: 

USB B type cổng USB: loại B (giống máy in); DC IN jack (Lỗ cắm 

nguồn);  Power Supply: AC adaptor (loại nguồn);  Current Draw: 1 A 

cường độ dòng;  Accessories: Phụ kiện bao gồm: Owner’s Manual 

(catologe: Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh); Leaflet “USING THE 

UNIT SAFELY” (hướng dẫn an toàn); AC adaptor (adaptor); Music rest: 

giá nhạc 

- Options (sold separately) (có thể mua thêm): Pedal switch: DP series 

Kích thước & trọng lượng 

- Chiều rộng: 956 mm; Chiều ngang: 360 mm; Chiều cao: 133 mm; 

Trọng lượng: 5.0 kg; 

Chiếc 11 
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TT Danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số  

lượng 

3 

Tủ để đồ cá nhân 15 ô 

Kích thước: (D1800xC1100xS350) mm.  

Toàn bộ được làm bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh 15mm hậu được 

làm bằng tấm aluminium.Kích thước: (D1800xC1100xS350) mm. Toàn 

bộ được làm bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh 15mm hậu được làm 

bằng tấm aluminium  

Chiếc 33 

4 

Tủ đựng chăn, màn, chiếu 

Kích thước: (D1500xC1200xS400) mm 

Toàn bộ được làm bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh dày15mm, hậu 

được làm bằng tấm aluminium 2 mm. Phía trong tủ được thiết kế các ô 

đựng chăn, màn, chiếu riêng biệt. Phía ngoài được bố trí hệ thống cánh 

đóng mở không khóa thuận tiện cho trẻ khi sử dụng. 

Toàn bộ gỗ đã được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt, bề mặt được phủ 

lớp Poly nhựa cao cấp chống trày xước, cạnh được sơn phủ PU đảm bảo 

về mặt thẩm mỹ. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 

Bộ 45 

5 

Phản ngủ cho trẻ 

Kích thước: (D1200xR800xC50) mm 

Phản được làm bằng gỗ thông tự nhiên, mặt ghép finger kín. 

Phản được thiết kế có khe hở giữa các nan tạo độ thông thoáng, bên dưới 

có thanh giằng chống võng bằng gỗ, mặt được đánh nhẵn và sơn phủ 

bóng. Phản gồm các nan gỗ được ghép lại với nhau một cách chắc chắn 

tạo thành mặt phản 4 góc phản sử dụng góc bằng nhựa PE chuyên dụng 

rất chắc chắn, có thể xếp chồng lên nhau gọn gàng và an toàn. Sản phẩm 

được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 

45001:2018 

Chiếc 17 
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Bàn cho trẻ 

Kích thước: (D900xR480xC480)mm. 

Mặt bàn: Được làm bằng nhựa đúc 1 lớp PP cao cấp có độ dày 5mm.  

Khung đỡ mặt bàn được làm bằng thép hộp (10x10x0,8)mm. Khung chân 

bàn được thiết kế kiểu gấp nghiêng, bằng thép ống Ø21mm dày1 ly, có 

núm cao su chống trơn trượt, chống ồn đảm bảo chắc chắn.  

Sản phẩm sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thốngISO 

9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; tiêu chuẩn TCVN 

7490:2005 

Chiếc 154 

7 

Ghế cho trẻ 

Kích thước: Mặt ghế (260 x 260)mm 

Tựa ghế (280 x 180)mm, chiều cao từ mặt đất lên đỉnh tựa là 520mm. 

Chân ghế kiểu chữ A, chiều cao từ đất tới mặt ghế 280mm, hoặc 260mm 

(tùy độ tuổi sử dụng) đảm bảo chắc chắn, an toàn. Toàn bộ bằng nhựa PP 

cao cấp  đúc liền nguyên chiếc, màu cốm. 

- Sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2015, ISO 

14001: 2015, ISO 45001:2018. 

Chiếc 414 
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TT Danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số  

lượng 

8 

Bàn giáo viên 

Kích thước:(D950xR500xC550)mm.  

Mặt bàn: Được làm bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh dày 15mm. Toàn 

bộ gỗ đã được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt,  bề mặt được phủ lớp 

nhựa Poly cao cấp chống trày xước, cạnh được sơn phủ PU đảm bảo về 

mặt thẩm mỹ. Khung bàn: Được làm bằng thép Ø21mm, Ø16mm dày1 ly 

được sơn tĩnh điện trên dây chuyền công nghệ cao cấp chống xước, 

chống gỉ. Được liên kết với nhau chắc chắn bằng vít. Bàn được thiết kế 

gập mở dễ dàng thuận tiện cho quá trình sử dụng. Chân bàn được đệm lót 

bằng đế nhựa chống trượt, chống ồn.  

Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 

ISO 45001:2018; tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 

Chiếc 23 

9 

Ghế giáo viên 

Kích thước: mặt ghế (320x320x350) mm, chiều cao tổng thể 750mm. 

Mặt ghế và tựa ghế: Được làm bằng gỗ cao su tự nhiên ghép thanh 

dày15mm.  

Toàn bộ gỗ đã được tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt, bề mặt được phủ 

lớp nhựa Poly cao cấp chống trày xước, cạnh được sơn phủ PU đảm bảo 

về mặt thẩm mỹ. Khung ghế: Được làm bằng thép Ø21mm dày 1 ly, 

được sơn tĩnh điện chống xước, chống gỉ. Được liên kết với nhau chắc 

chắn bằng vít. Chân ghế được đệm lót bằng đế nhựa chống trượt, chống 

ồn. 

Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 

ISO 45001:2018; tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 

Chiếc 31 

10 

Bảng quay 2 mặt 

Kích thước tổng thể của bảng (1200x 800)mm. Bảng quay được thiết kế 

quay và lật đa chiều, tính năng sử dụng thông minh, gồm 2 mặt: 1 mặt 

được làm bằng thép, có kẻ ô li và 1 mặt được làm bằng nỉ dày. Bảng 

được thiết kế thông minh, giúp trẻ vận dụng được nhiều bài học (viết bài, 

gài bài, treo bài,..). Toàn bộ mặt bảng được bo nhôm, có cốt nhựa bên 

trong để định hình. Khung và chân bảng được làm bằng thép hộp sơn tĩnh 

điện không bị bong tróc, có nhiều nấc điều chỉnh thông minh phù hợp 

chiều cao của trẻ. Chân bảng được thiết kế bánh xe nhập loại 1 để di 

chuyển bảng, xoay được nhiều chiều.  

Sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001: 

2015,  ISO 45001:2018. 

Chiếc 38 

11 

Bình ủ đựng nước Inox 20 lít có vòi 

Bằng Inox304, đảm bảo an toàn vệ sinh, dung tích 20lít nước, thân và nắp 

đậy 2 lớp để giữ nhiệt, đường kính 300mm, cao 600 mm,  

có vòi gạt để lấy nước. 

Chiếc 1 
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